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MÔ TẢ KẾ HOẠCH HỆ THỐNG XỬ LÝ HỮU CƠ (OSP) 
  

Tên người vận hành Type 

Mã của nhà điều 

hành 
(Không áp dụng cho lần gửi 

đầu tiên) 

Type 

Tên họ Chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật 

Người quản lý chất lượng/người được ủy quyền có mặt trong quá trình 

kiểm tra 
☐Ông ☐bà. 

Tên Type Họ Type 
Điện 

thoại 
Type 

số ID Type e-mail Type Số fax Type 

 

Phạm vi chứng nhận hữu cơ cho ☐Sản phẩm dùng làm thực phẩm | ☐Sản phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi 

☐Xử lý 

(bao gồm tất cả các hoạt động xử 
lý) 

☐Bao bì 
(đóng gói, dán nhãn, tiếp thị) 

☐Bán buôn 
(chỉ lưu trữ, phân phối) 

☐Thương mại 
(chỉ lập hóa đơn) 

Bạn được yêu cầu mô tả chi tiết các hoạt động của mình. Bắt buộc phải cập nhật OSP của bạn! Vui lòng gửi bản cập nhật hàng 

năm và bất kỳ lúc nào về mô tả của đơn vị, hoạt động hoặc biện pháp kiểm soát diễn ra trong năm sản xuất. 

Loại bài nộp ☐Ban đầu ☐Hàng năm ☐Cập nhật 

 

1 Thông tin chung 

1.1 Tổng số cơ sở vật chất  Type Tổng số nhân sự Type 

1.2 

quản lý chất lượng được duy trì bởi nhà điều hành 

☐ISO 9001 ☐ISO 22000 ☐ISO FSSC 22000 ☐ Không có 

☐ ISO 1400 1 ☐BRC ☐IFS ☐  Other 

1.3 

Sản xuất ☐chỉ sản phẩm hữu cơ ☐hữu cơ và phi hữu cơ giống nhau ☐hữu cơ và phi hữu cơ khác nhau 

Nếu khác, hãy liệt kê các sản phẩm phi 
hữu cơ 

 Type 

1.4 Đào tạo về Hữu cơ diễn ra hàng năm ☐2 năm ☐năm ☐6 tháng ☐3 tháng ☐  Other 

1,5 
Nhân viên được đào tạo 
hữu cơ 

☐Tất 

cả 
☐Đại diện pháp lý 

☐quản lý chất 

lượng 
☐Nhân viên xử lý ☐Dịch vụ vệ sinh 

 

2 Cơ sở & Thiết bị  

2.1 

Đơn vị do nhà điều hành quản lý 

Tên hoặc mã định danh 
đơn vị 

Địa chỉ đơn vị 
(Bao gồm vĩ độ và kinh độ) 

Loại hoạt động 
Được dùng 

cho 

MỘ
T 

Type Type 
☐Sự quản lý văn phòng , ☐Xử lý , ☐ 

Lão hóa gói , ☐Bảo quản 
Choose 

B Type Type 
☐Sự quản lý văn phòng , ☐Xử lý , ☐ 

Đóng gói , ☐bảo quản 
Choose 

2.2 

Thiết bị xử lý ☐Áp dụng/ ☐Không áp dụng 

Tên của thiết bị Mô tả hoạt động 
Được dùng 

cho 

1 Type Type Choose 

2 Type Type Choose 

3 Type Type Choose 

4 Type Type Choose 

5 Type Type Choose 

6 Type Type Choose 

7 Type Type Choose 

số 8 Type Type Choose 

9 Type Type Choose 

10 Type Type Choose 

2 . 

3 

Rủi ro ô nhiễm trong hoạt động chế biến/xử lý ☐Áp dụng/ ☐Không áp dụng 

☐ Kết hợp các sản phẩm với các sản phẩm phi hữu cơ hoặc 

đang chuyển đổi 
☐ Hỗn hợp các thành phần hoặc chất không được phép 

☐ Ô nhiễm từ các sản phẩm phi hữu cơ hoặc đang chuyển đổi ☐Mất khả năng truy xuất nguồn gốc 

☐ Ô nhiễm với các thành phần không được ủy quyền ☐   Other 
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2. 4 

Các biện pháp phòng ngừa để tránh ô nhiễm khi chế biến/xử lý mức độ 

☐Chỉ sản xuất hữu cơ  ☐ Vệ sinh thiết bị trước khi sản xuất hữu cơ ☐Khoảng cách thời gian 

☐Đơn vị sản xuất chuyên dụng ☐Xử lý lô hữu cơ đầu tiên - Typekg ☐Dấu hiệu 

☐ Dây chuyền xử lý/xử lý chuyên 

dụng 
☐ Nhận dạng lô ở tất cả các giai đoạn sản xuất ☐  Other 

2,5 

_ 
Nước có được sử dụng trong các hoạt động chuẩn bị không? ☐Có ☐không  

Một 

Cách sử dụng nước, 

☐hoạt động sản xuất ☐Làm sạch sản phẩm hữu cơ ☐Đơn vị xử lý làm sạch ☐làm mát 

☐Nguyên liệu ☐Thiết bị vệ sinh ☐Vệ sinh phương tiện vận tải ☐  Other 

b Nước uống có được sử dụng trong sản xuất hữu cơ không? ☐Có ☐không 

c Chất lượng nước có được phân tích không? ☐Có ☐không  

d Nguồn nước ☐thành phố ☐Giếng nước tại chỗ ☐  Other 

 

3 Hoạt động thầu phụ ☐ Áp dụng/ ☐Không áp dụng 

3.1 Có hoạt động nào được thực hiện bởi các công ty bên thứ ba không ? ☐Có ☐không 

3.2 

Có hợp đồng nào với các nhà thầu phụ nêu rõ các hoạt động thầu phụ cụ thể và các điều khoản theo Quy 

định (EU) 2018/848 về các dịch vụ được áp dụng có sẵn và kèm theo không? 
☐Có ☐không 

Các nhà thầu phụ được Cơ quan Kiểm soát chứng nhận có được công nhận vì mục đích tuân thủ theo Quy 

định (EU) 2018/848 không? 

☐Có | 

☐KHÔNG 

Nếu có, chứng chỉ của họ có được đính kèm không? ☐Có ☐không 

Nếu 

không, 

nhà điều hành có sẵn sàng đưa các hoạt động này vào hệ thống kiểm soát của nhà điều hành 

không? 

(Nộp OSP bổ sung cho các hoạt động do Nhà thầu phụ cung cấp) 

☐Có ☐không 

các hoạt động thầu phụ có được giám sát hoặc giám sát không?  ☐Có ☐không 

việc tuân thủ Quy định (EU) 2018/848 được giám sát như thế nào ở tất cả các giai đoạn? ( Yêu cầu tài liệu ) 

☐ Giám sát ☐ Đào tạo ☐ Lưu trữ hồ sơ ☐ Other 

Danh sách các nhà thầu phụ ở bảng dưới đây, 

3.3 Tên nhà thầu phụ Địa chỉ 
Cơ quan điều 

khiển 

Thời gian áp 

dụng dịch vụ 

Sản phẩm liên 

quan 
Hoạt động 

 Type Type YY-BIO-XXX Type Type 

☐Vận tải  

☐Kho 

☐Xử lý 

☐Bao bì 

☐Ghi nhãn 

3,4 Có hoạt động hợp đồng phụ nào được cung cấp cho các nhà khai thác hữu cơ khác không ? ☐Có ☐không 

3,5 Nếu có, 

giấy chứng nhận của họ có được đính kèm không? ☐Có ☐không 

Các hợp đồng với nhà điều hành có nêu rõ các hoạt động thầu phụ cụ thể của các dịch vụ được áp 

dụng có sẵn và kèm theo không? 
☐Có ☐không 

Danh sách các nhà khai thác nhận dịch vụ thầu phụ của nhà điều hành tại bảng dưới đây, 

3.6 Tên nhà điều hành Địa chỉ 
Cơ quan điều 

khiển 

Thời gian áp 

dụng dịch vụ 

Sản phẩm liên 

quan 
Hoạt động 

 Type Type YY-BIO-XXX Type Type 

☐Vận tải  

☐Kho 

☐Xử lý 

☐Bao bì 

☐Ghi nhãn 

 

4 (Các) Biểu đồ dòng sản phẩm  

Có/

khô

ng 

Mã sơ đồ nội bộ 
(nếu có) 

Loại sản phẩm 
(trái cây, ngũ cốc, bột mì, nước trái cây, các sản phẩm từ sữa, 

v.v.) 
Đính kèm 

Được dùng 
cho 

1 Type Type ☐Có ☐không Choose 

2 Type Type ☐Có ☐không Choose 

3 Type Type ☐Có ☐không Choose 

4 Type Type ☐Có ☐không Choose 

5 Type Type ☐Có ☐không Choose 

 

5 Các nhà cung cấp ☐Áp dụng/ ☐Không áp dụng 

Có/
khô

ng 

tên đệm Nhà cung cấp 
Giấy chứng nhận 

hữu cơ 



 

ICS-BIO 3 CC -D1.3/ 01 / 220323  P . 3. 7 

 

1 Type Choose ☐ 

2 Type Choose ☐ 

3 Type Choose ☐ 

4 Type Choose ☐ 

5 Type Choose ☐ 

 

Sử dụng các Số Sê-ri (S/N) ở trên trong bảng 6 để xác định (các) sơ đồ & (các) nhà cung cấp cho từng sản phẩm. 

 

6 Các sản phẩm 

Có/Không Tên sản phẩm mã CN 

S
ố
 s

ê
-r

i 
s
ơ
 đ

ồ
 

S
ố
 S

e
ri
a
l 
c
ủ
a
 

n
h
à
 c

u
n
g
 c

ấ
p
 

L
ư
u
 t

rữ
 n

g
u
y
ê
n
 

li
ệ
u
 

S
ắ
p
 x

ế
p
 

X
ử
 l
ý
 

B
a
o
 b

ì 

G
h
i 
n
h
ã
n
 

L
ư
u
 t

rữ
 s

ả
n
 

p
h
ẩ
m

 c
u
ố
i 

c
ù
n
g
 

V
ậ
n
 c

h
u
y
ể
n
 -

 

s
ả
n
 p

h
ẩ
m

 c
u
ố
i 

c
ù
n
g
 

B
á
n
 h

à
n
g
/ 

L
ậ
p
 

h
o
á
 đ

ơ
n
 

Đ
ư

ợ
c
 n

g
ư
ờ
i 

k
h
á
c
 k

ý
 h

ợ
p
 

đ
ồ
n
g
 p

h
ụ
 

K
ý
 h

ợ
p
 đ

ồ
n
g
 

p
h
ụ
 c

h
o
 n

g
ư
ờ
i 

k
h
á
c
 

Ước tính 

hàng 
năm 

Khối 

lượng 
(tấn) 

Thời 
gian 

hoạt 

động 

1 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

2 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

3 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

4 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

5 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

6 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

7 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

số 8 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

9 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

10 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

11 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

12 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

13 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

14 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

15 Type Type Type Type ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Type Type 

VÍ DỤ 

1 Quả nho 08061010 2 1, 3, 5 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ 100 
tháng 8-
tháng 3 

2 Lúa mì 10019900 1 2, 4, 6, 7 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 5000 

Tháng 

Sáu-
Tháng 

Mười 

3 Bulgur 19043000 3 2 , 4 ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 600 Cả năm 

Nếu quá trình xử lý được chọn (ví dụ: bulgur), hãy điền ICS-BIO3C-D1.30 cho mỗi sản phẩm được xử lý. 

Nếu nhãn được kiểm tra (ví dụ: nho), hãy cung cấp (các) nhãn bán lẻ/tiêu dùng ICS-BIO3C-D1.30. 

 

7 
Làm sạch, khử trùng sản phẩm trong các cơ sở chế biến, bảo quản, tiêu 

chuẩn hóa, đóng gói, bảo quản 
☐ Áp dụng /☐ không áp dụng 

S / 

N 

Tên thương mại của sản phẩm 

tẩy rửa 
Hoạt chất 

Cơ sở vật chất và/hoặc thiết bị được sử 

dụng 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Mọi thông tin bổ sung có thể được mô tả bên dưới 

 

 

Vui lòng hoàn thành các phần sau dựa trên mô tả của đơn vị và các biện pháp kiểm soát ở từng giai đoạn quản lý sản phẩm 
hữu cơ, nếu có. Thông tin sẽ được kiểm tra dựa trên sơ đồ đã gửi và tài liệu liên quan. 
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số 

8 
Vận tải và chấp nhận nguyên liệu thô 

8.1 Sản phẩm được nhà cung cấp vận chuyển 
☐Luôn luôn | ☐Không bao giờ | ☐Thỉnh thoảng ( Nếu thường xuyên thì bỏ qua 

câu hỏi 8 .2- 8 .5 & 8.10 ) 

8.2 

Phương tiện vận chuyển các sản phẩm hữu cơ, 

☐Xe nông trại ☐Xe tải <10t ☐Xe tải 10-20t ☐Xe tải >20t 

☐Toa xe lửa ☐Tàu ☐Máy bay ☐  Other 

8.3 Các phương tiện trên có được sử dụng để vận chuyển cây trồng phi hữu cơ không? ☐Có ☐không 

8,4 Các sản phẩm hữu cơ có được vận chuyển cùng với các sản phẩm phi hữu cơ không? ☐Có ☐không 

8,5 

Có phương tiện vận chuyển nào được lựa chọn dành riêng cho việc vận chuyển nguyên liệu thô hữu cơ 

không? 
☐Có ☐không 

Nếu có, hãy liệt kê biển số xe của họ:  

8,6 Tiếp nhận nguyên liệu hữu cơ tại  
☐ Hàng loạt | Túi ☐nhỏ |☐ Túi lớn |☐ Thùng | ☐ Thùng/hộp | ☐Thùng đựng 

hàng 

8,7 
Phòng thí nghiệm phân tích 

nguyên liệu thô 
☐ Mỗi lô | ☐Mọi nhà cung cấp |☐  Other 

8,8 

Các tài liệu được tổ chức đánh giá về việc chấp nhận các sản phẩm hữu cơ, 

☐Hóa đơn ☐Giấy chứng nhận từ nhà cung cấp ☐Vận đơn/CMR 

☐ Biên lai/hóa đơn vận chuyển ☐Giấy chứng nhận giao dịch (TC) ☐  Other 

8,9 Các chỉ dẫn bắt buộc dưới đây có được đưa vào chứng từ thương mại không? ☐Có ☐không 

Một. tên và địa chỉ của nhà cung cấp ☐Có ☐không 

b. tên của sản phẩm kèm theo tham chiếu đến phương pháp sản xuất hữu cơ ☐Có ☐không 

c. mã số Cơ quan Kiểm soát của nhà cung cấp (YY-BIO-XXX) ☐Có ☐không 

d. nếu có liên quan, số lô ☐Có ☐không 

đ. 
Thông tin trên có được trình bày trong tài liệu đi kèm có thể được liên kết chắc chắn với bao bì, thùng 
chứa hoặc phương tiện vận chuyển sản phẩm không? 

☐Có ☐không 

9.10 

Các biện pháp phòng ngừa để tránh ô nhiễm ở cấp độ vận chuyển,  
( không áp dụng trong trường hợp nguyên liệu do nhà cung cấp giao) 

☐Làm sạch bằng cách lưu giữ hồ sơ ☐ Khoảng cách thời gian ☐  Other 

Hiệu quả của các biện pháp trên có được theo dõi và ghi lại không? ☐Có ☐không 

 

9 Bảo quản nguyên liệu và các nguyên liệu khác ☐Áp dụng/ ☐Không áp dụng 

9.1 Loại đơn vị Bề mặt (m 2 ) Lưu trữ 
Sở 

hữu/Thu

ê 

Được dùng 

cho 

MỘT Chọn Type 
☐Nguyên liệu thô; ☐Phụ gia thực phẩm; ☐Chất hỗ trợ 

chế biến;  ☐Nguyện liệu đóng gói; ☐Thiết bị 
Choose Choose 

B Chọn Type 
☐Nguyên liệu thô; ☐Phụ gia thực phẩm; ☐Chất hỗ trợ 

chế biến;  ☐Nguyện liệu đóng gói; ☐Thiết bị 
Choose Choose 

C Chọn Type 
☐Nguyên liệu thô; ☐Phụ gia thực phẩm; ☐Chất hỗ trợ 

chế biến;  ☐Nguyện liệu đóng gói; ☐Thiết bị 
Choose Choose 

9,2 

Nguyên liệu thô phi hữu cơ có được bảo quản cùng với nguyên liệu thô hữu cơ không? ☐Có ☐không 

Nếu có, các dấu hiệu nhận biết có được đặt trong kho bảo quản để phân tách các nguyên liệu thô hữu cơ 

không? 
☐Có ☐không 

9,3 Có bất kỳ đầu vào bị cấm nào được lưu trữ cùng với các nguyên liệu thô hữu cơ không? ☐Có ☐không  

9,4 

Việc quản lý khu vực bảo quản sản phẩm đảm bảo khả năng xác định lô và ngăn chặn mọi sự trộn lẫn 

(hoặc ô nhiễm) với các sản phẩm hoặc chất không tuân thủ các quy tắc sản xuất hữu cơ. Việc xác định các 
sản phẩm hữu cơ và các sản phẩm chuyển đổi có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào. 

☐Có ☐không  

9,5 
_ 

Nguy cơ ô nhiễm , 

☐ Kết hợp các sản phẩm phi hữu cơ hoặc đang 

chuyển đổi 
☐ Hỗn hợp các thành phần ☐  Other 

☐ Ô nhiễm với các chất không được phép 
☐Mất khả năng truy xuất 

nguồn gốc 
☐  Other 

9,6 

Các biện pháp phòng ngừa để tránh ô nhiễm ở mức độ bảo quản, 

☐Nơi tách biệt ☐ Khoảng cách thời gian ☐ Vệ sinh 

☐Làm sạch bằng cách lưu giữ hồ sơ ☐ Dấu hiệu trên tường ☐ Nhận dạng lô hàng 

☐Phân biệt đối xử với màu sắc gói khác nhau ☐ Dấu hiệu trên sàn ☐  Other 

Hiệu quả của các biện pháp trên có được theo dõi và ghi lại không? ☐Có ☐không 
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10 Đóng gói và dán nhãn ☐Áp dụng/ ☐Không áp dụng 

10.1 
Bao bì sản phẩm cuối cùng hữu 

cơ 

☐B ag |☐ Túi lớn | ☐Thùng/hộp |☐ Lon | ☐ Vô trùng | ☐Bể chứa chất lỏng| ☐Mạng 

lưới 

10.2 
Nếu không được liệt kê ở trên, 

hãy mô tả 
Type 

10.3 
Các sản phẩm có được đóng gói trong bao bì bán lẻ/tiêu dùng không? 
(ví dụ: tahini đựng trong hũ, sữa chua đựng trong hũ, đậu đóng hộp, chanh đựng trong lưới kín, cơm đóng hộp hút chân 

không, v.v.) 
☐Có ☐không 

10,4 Loại ghi nhãn ☐ Bảng nhãn mô tả 
(đính kèm nó vào OSP) 

☐Nhãn sản phẩm trong bao bì bán lẻ/tiêu dùng 
(gửi ICS-BIO3CC-D1.30 cho mỗi sản phẩm được dán nhãn) 

Lưu ý: trên nhãn sản phẩm hữu cơ phải có những chỉ dẫn bắt buộc nào dưới đây? 

o tên và địa chỉ của người điều hành, 

o tên của sản phẩm kèm theo tham chiếu đến phương pháp sản xuất hữu cơ, 

o logo hữu cơ của EU, 

o mã số A CERT (YY-BIO-171), 

o chỉ dẫn về nơi nuôi trồng nguyên liệu thô nông nghiệp tạo nên sản phẩm (ví dụ: Nông nghiệp ngoài EU, [tên quốc gia] 

Nông nghiệp). 

o Các yêu cầu ghi nhãn cụ thể khác áp dụng cho các sản phẩm và nguồn cấp dữ liệu đang chuyển đổi. 

 

11 Bảo quản sản phẩm cuối cùng  ☐Áp dụng/ ☐Không áp dụng 

11.1 Loại đơn vị Bề mặt (m 2 ) Lưu trữ 
Sở 

hữu/Thuê 
Được dùng cho 

MỘT Chọn Type 
☐Sản phẩm cuối cùng - ☐Sản phẩm bán 

kết 
Choose Choose 

B Chọn Type 
☐Sản phẩm cuối cùng - ☐Sản phẩm bán 

kết 
Choose Choose 

C Chọn Type 
☐Sản phẩm cuối cùng - ☐Sản phẩm bán 

kết 
Choose Choose 

11.2 

Các sản phẩm phi hữu cơ có được bảo quản cùng với các sản phẩm hữu cơ cuối cùng không? ☐Có ☐không 

Nếu có, các dấu hiệu nhận biết có được đặt trong kho bảo quản để phân tách các sản phẩm hữu cơ cuối 
cùng không? 

☐Có ☐không 

11.3 Có bất kỳ đầu vào bị cấm nào được lưu trữ cùng với các sản phẩm hữu cơ cuối cùng không? ☐Có ☐không  

11.4 
_ 

Nguy cơ ô nhiễm ,  

☐ Kết hợp các sản phẩm phi hữu cơ hoặc đang 

chuyển đổi 

☐ Trộn sản phẩm cuối cùng với các thành 

phần khác 
☐  Other 

☐ Ô nhiễm với các chất không được phép ☐Mất khả năng truy xuất nguồn gốc ☐  Other 

11,5 

Các biện pháp phòng ngừa để tránh ô nhiễm ở mức độ bảo quản, 

☐Nơi tách biệt ☐ Khoảng cách thời gian ☐ Vệ sinh 

☐Làm sạch bằng cách lưu giữ hồ sơ ☐ Dấu hiệu trên tường ☐ Nhận dạng lô hàng 

☐Phân biệt đối xử với màu sắc gói khác nhau ☐ Dấu hiệu trên sàn ☐  Other 

Hiệu quả của các biện pháp trên có được theo dõi và ghi lại không? ☐Có ☐không 

 

12 Vận chuyển sản phẩm cuối cùng ☐Áp dụng/ ☐Không áp dụng 

12.1 Sản phẩm được người mua vận chuyển 
☐Luôn luôn | ☐Không bao giờ | ☐Thỉnh thoảng ( Nếu thường xuyên thì bỏ qua 

câu 12 .2- 12 .5 & 12.7 ) 

12.2 
Tình trạng của sản phẩm cuối 
cùng trong quá trình vận 

chuyển 

☐ số lượng lớn ☐Gói không niêm phong ☐ Gói niêm phong 

12.3 

Phương tiện vận chuyển các sản phẩm hữu cơ, 

☐Xe nông trại ☐Xe tải <10t ☐Xe tải 10-20t ☐Xe tải >20t 

☐Toa xe lửa ☐Tàu ☐Máy bay ☐  Other 

12,4 Các phương tiện trên có được sử dụng để vận chuyển cây trồng phi hữu cơ không? ☐Có ☐không 

12,5 Các sản phẩm hữu cơ có được vận chuyển cùng với các sản phẩm phi hữu cơ không? ☐Có ☐không 

12.6 

Tài liệu thương mại và vận tải, 

☐Hóa đơn ☐Giấy chứng nhận kiểm định (COI) ☐Vận đơn/CMR 

☐ Biên lai/hóa đơn vận chuyển ☐Giấy chứng nhận giao dịch (TC) ☐ Other 

12.7 Các chỉ dẫn bắt buộc dưới đây có được đưa vào chứng từ thương mại không? ☐Có ☐không 

Một. tên và địa chỉ của người điều hành; ☐Có ☐không 

b. tên sản phẩm kèm theo tham chiếu đến phương pháp sản xuất hữu cơ; ☐Có ☐không 



 

ICS-BIO 3 CC -D1.3/ 01 / 220323  P . 6. 7 

 

c. mã số A CERT (YY-BIO-171); ☐Có ☐không 

d. 
nếu có liên quan, dấu nhận dạng lô theo hệ thống đánh dấu đã được thỏa thuận với A CERT và cho phép 

liên kết lô với các tài khoản; 
☐Có ☐không 

đ. 
Thông tin trên có được trình bày trong tài liệu đi kèm có thể được liên kết chắc chắn với bao bì, thùng 
chứa hoặc phương tiện vận chuyển sản phẩm không? 

☐Có ☐không 

12.8 

Các biện pháp phòng ngừa để tránh ô nhiễm ở cấp độ vận chuyển, ( không áp 

dụng trong trường hợp sản phẩm cuối cùng luôn được người mua vận chuyển) 
☐Áp dụng/ ☐Không áp dụng  

☐Làm sạch bằng cách lưu giữ hồ sơ ☐ Khoảng cách thời gian ☐  Other 

Hiệu quả của các biện pháp trên có được theo dõi và ghi lại không? ☐Có ☐không 

12.9 
Phân tích phòng thí nghiệm của lô cuối cùng 

trước khi vận chuyển 
☐ Không bao 

giờ 
☐ Mỗi lô ☐ Mọi define ☐ Other 

 

13 Hệ thống ghi chép và truy xuất nguồn gốc 

13.1 ☐Biên bản vận chuyển và biên nhận nguyên vật liệu 

13.2 ☐Tìm nguồn nguyên liệu – Tiếp nhận sản phẩm hữu cơ 

13.3 ☐Bảo quản nguyên liệu 

13,4 ☐ Hoạt động xử lý/chế biến (hồ sơ phải cung cấp đường liên kết đến các lô sản xuất trước đó để tham khảo các biện pháp kiểm soát) 

13,5 ☐Lưu trữ vật liệu cuối cùng 

13.6 ☐Hồ sơ vận chuyển và biên nhận sản phẩm cuối cùng 

13 .7 ☐Hóa đơn nguyên vật liệu, bản sao giấy chứng nhận từ nhà cung cấp 

13,8 ☐Hồ sơ lưu trữ các sản phẩm hữu cơ 

13.9 
☐Hồ sơ bán hàng (bao gồm hóa đơn và chứng chỉ người mua cũng như doanh số bán hàng tại địa phương và doanh số bán hàng không 

tự nhiên) 

13.10 ☐Hồ sơ lưu trữ các sản phẩm hữu cơ 

13.11 ☐Xử lý và mua bán chất thải 

13.12 ☐Hồ sơ vệ sinh (phân biệt đối xử đối với việc vệ sinh kho; cơ sở vật chất; máy móc; thiết bị/dụng cụ; phương tiện vận chuyển, v.v.) 

13.13 ☐Hồ sơ liên quan đến hoạt động thầu phụ (hoạt động do người khác cung cấp hoặc do nhà điều hành cung cấp cho người khác) 

13.14 ☐  Other 

13:15 
Những hồ sơ trên được lưu giữ bằng ngôn ngữ nào? 
(Ví dụ: tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Nga, 
tiếng Ukraina, v.v.)  

Languages  

13.16 Hồ sơ có được lưu giữ ít nhất 5 năm không? ☐Có ☐không 

13.17 Hệ thống đánh số lô hàng và truy xuất nguồn gốc có hiệu quả đã được thiết lập chưa? ☐Có ☐không 

 

1 4 Hành động trong trường hợp nghi ngờ không tuân thủ do có sản phẩm hoặc chất không được phép 

1 

4.1 

Khi nhà điều hành nghi ngờ rằng do có sản phẩm hoặc chất không được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ 
trong sản phẩm được dự định sử dụng hoặc tiếp thị dưới dạng sản phẩm hữu cơ hoặc sản phẩm chuyển đổi, 

nên sản phẩm cuối cùng không tuân thủ, thì nhà điều hành: 

Một. Xác định và phân loại sản phẩm liên quan ☐Có ☐không 

b. Nó kiểm tra xem sự nghi ngờ có thể được chứng minh hay không ☐Có ☐không 

c. 
Không tiếp thị sản phẩm được đề cập dưới dạng hữu cơ hoặc đang chuyển đổi và không sử dụng nó trong 
sản xuất hữu cơ, trừ khi có thể loại bỏ sự nghi ngờ 

☐Có ☐không 

d. 

Nếu nghi ngờ được chứng minh hoặc không thể loại trừ, nó sẽ thông báo ngay cho A CERT (info@a-

cert.org) và cung cấp cho A CERT thông tin có sẵn tùy theo từng trường hợp: 

- thông tin và tài liệu liên quan đến nhà cung cấp (biên lai/hóa đơn vận chuyển, hóa đơn, chứng 
chỉ của nhà cung cấp, chứng nhận kiểm soát hữu cơ); 

- truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng cách nhận dạng lô, số lượng tồn kho và số lượng sản phẩm 
bán ra; 

 

- kết quả xét nghiệm, từ một phòng thí nghiệm được công nhận tùy từng trường hợp và nếu có; 
 

- hình thức lấy mẫu trong đó mô tả thời gian, địa điểm và phương pháp lấy mẫu; 

 
- bất kỳ thông tin nào liên quan đến bất kỳ nghi ngờ nào nảy sinh trong quá khứ liên quan đến 

sản phẩm không được cấp phép cụ thể hoặc chất không được cấp phép cụ thể; 
 

- bất kỳ tài liệu liên quan nào khác để làm rõ vụ việc. 

☐Có ☐không 

đ. 
Hợp tác đầy đủ với A CERT và cơ quan kiểm soát có thẩm quyền trong việc xác định và xác minh lý do có 

sự hiện diện của các sản phẩm hoặc chất không được phép 
☐Có ☐không 

1 

4.2 

Khi có nghi ngờ về việc không tuân thủ liên quan đến sản phẩm hữu cơ được nhập vào hoặc sản phẩm đang 

chuyển đổi, nhà điều hành sẽ kiểm tra xem: 
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Một. 
Thông tin trên nhãn của sản phẩm hữu cơ hoặc sản phẩm chuyển đổi phù hợp với thông tin trong tài liệu 

kèm theo; 
☐Có ☐không 

b. 
thông tin có trong giấy chứng nhận do nhà cung cấp cung cấp thực tế có liên quan đến sản phẩm được 
mua 

☐Có ☐không 

1 

4.3 

Khi có nghi ngờ rằng sự hiện diện của các sản phẩm hoặc chất không được phép là do nguyên nhân mà nhà 
điều hành phải chịu trách nhiệm, nhà điều hành sẽ kiểm tra mọi nguyên nhân có thể có về sự hiện diện của 

các sản phẩm hoặc chất không được phép 

Một. 
nhà điều hành kiểm tra mọi nguyên nhân có thể có của sự hiện diện của các sản phẩm hoặc chất không 

được phép 
☐Có ☐không 

 
 

15 Tài liệu hỗ trợ 

☐Giấy phép hoạt động ☐ Bảng/nhãn mô tả sản phẩm 

☐Đăng ký thuế ☐ Hệ thống đánh số lô 

☐CMND/Hộ chiếu ☐ Hệ thống truy xuất nguồn gốc 

☐ID sản phẩm (ICS-BIO3CC-D1.30, nếu có) ☐Ảnh/video 

☐Sơ đồ/bố trí cơ sở ☐Ghi lại các biểu mẫu 

☐Sơ đồ nguyên lý ☐ Nhập hóa đơn và/hoặc biên lai 

☐Sơ đồ mô tả ☐Báo cáo phòng thí nghiệm mẫu nội bộ 

☐Sơ đồ sản phẩm và tài chính (chỉ khi khác) ☐Báo cáo phân tích nước 

☐Giấy chứng nhận nhà cung cấp ☐ (Các) thỏa thuận thầu phụ 

☐Bản đồ vệ tinh của các cơ sở (bao gồm cả tọa độ) ☐  Other 

 

 

  

 

TÔI TUYÊN BỐ VÀ CAM KẾT : 

a) thực hiện các hoạt động phù hợp với các quy tắc sản xuất hữu cơ; 
b) chấp nhận, trong trường hợp không tuân thủ, việc thực thi các biện pháp của quy tắc sản xuất hữu cơ; 

c) Cam kết thông báo bằng văn bản không chậm trễ quá mức cho người mua sản phẩm để đảm bảo rằng các chỉ dẫn đề cập 

đến phương pháp sản xuất hữu cơ sẽ bị loại bỏ khỏi quá trình sản xuất này trong trường hợp có bằng chứng nghi ngờ về 
việc không tuân thủ, thì không thể nghi ngờ về việc không tuân thủ. bị loại bỏ hoặc đã xác định được hành vi không tuân 

thủ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sản phẩm được đề cập; 
d) chấp nhận, trong trường hợp hoạt động của tôi và/hoặc các nhà thầu phụ trong hoạt động của tôi được kiểm tra bởi các cơ 

quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm soát khác nhau theo hệ thống kiểm soát do A CERT thiết lập, việc trao đổi thông tin giữa 

các cơ quan hoặc cơ quan đó; 
e) chấp nhận, trong trường hợp hoạt động của tôi và/hoặc các nhà thầu phụ trong hoạt động của tôi thay đổi cơ quan kiểm 

soát hoặc cơ quan kiểm soát của chúng tôi, việc chuyển giao hồ sơ kiểm soát cho cơ quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm 

soát tiếp theo; 
f) chấp nhận, trong trường hợp hoạt động của tôi rút khỏi hệ thống kiểm soát, phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm 

quyền địa phương có liên quan, theo các quy định được quy định tại Nước thứ ba liên quan; 
g) chấp nhận, trong trường hợp hoạt động của tôi rút khỏi hệ thống kiểm soát, hồ sơ kiểm soát được lưu giữ trong thời gian ít 

nhất là năm năm; 

h) thông báo ngay cho CERT và cơ quan kiểm soát có liên quan hoặc các cơ quan kiểm soát về bất kỳ hành vi không tuân thủ 
nào ảnh hưởng đến trạng thái hữu cơ của sản phẩm của tôi hoặc sản phẩm hữu cơ nhận được từ nhà điều hành hoặc nhà 

thầu phụ khác. 
 

Tôi long trọng tuyên bố rằng tất cả thông tin được gửi tới A CERT SA cùng với đơn đăng ký của tôi là đúng sự thật và chính 

xác. Tôi đã nhận được và hoàn toàn chấp nhận Quy định chứng nhận cũng như các điều khoản được nêu trong Quy định (EU) 
2018/848 cũng như các sửa đổi của Quy định này. Tôi sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản được nêu trong Quy định (EU) 

2018/848 và tôi cam kết có nghĩa vụ thông báo ngay cho CERT bất cứ khi nào có bất kỳ biện pháp nào được mô tả trong biểu 

mẫu hiện tại được sửa đổi. 
 

Ngày: Date Tên họ:  Owner or legal representative                                             Chữ ký:  


